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Chương I

PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NGUỒN LƯỚI ĐIỆN

VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006-2010

Đồng Nai là một trong các tỉnh có diện tích cũng như sản lượng điện năng tiêu thụ lớn nhất trên toàn quốc. Hệ thống lưới điện tỉnh Đồng Nai nằm trong Hệ thống lưới điện Miền Nam và có sự phát triển mạnh trong các năm qua. Năm 2009 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 5.293 triệu kWh, công suất lớn nhất Pmax = 860MW. Năm 2010, sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 2.275 triệu kWh, công suất Pmax=1.100MW. Chi tiết về hiện trạng nguồn, lưới điện và tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Đồng Nai như sau:

I. Hiện trạng nguồn và lưới điện

A. Đánh giá hiện trạng theo số liệu thống kê
1. Các nguồn phát điện
Năm 2010, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 4 nhà máy nhiệt điện, 1 nhà máy điện Diesel và 1 nhà máy thủy điện cung cấp cho một phần phụ tải điện tỉnh Đồng Nai và phát lên Hệ thống điện Quốc gia. Ngoài ra tỉnh Đồng Nai còn nhận điện từ Hệ thống điện Quốc gia từ các nhà máy điện Phú Mỹ, Hàm Thuận, Đa Mi qua các tuyến 220kV và 110kV. Chi tiết nguồn phát điện khu vực tỉnh Đồng Nai và lân cận như sau:
- Nhà máy thủy điện Trị An nằm tại huyện Vĩnh Cửu, có công suất 4x100MW. phát lên Hệ thống điện 220kV qua 2 tuyến dây 220kV: Trị An - Bình Hòa (mạch kép, dây dẫn 2xACKP-400mm2, chiều dài 34,57km), Trị An - Long Bình (mạch đơn ACSR-795MCM, chiều dài 28,68km). Năm 2009 NMTĐ Trị An phát vào hệ thống với sản lượng 2,079 tỷ kWh.
- Nhà máy nhiệt điện FORMOSA nằm tại huyện Nhơn Trạch, công suất 150MW, chủ yếu cấp điện cho KCN.Nhơn Trạch và phát lên Hệ thống điện Quốc gia bằng đường dây 220kV phân pha mạch kép NMĐ.FORMOSA - Long Thành, dây dẫn ACSR-2x666MCM, chiều dài 2,03km. Năm 2009 NM phát vào Hệ thống sản lượng điện là 471,5 triệu kWh.
- NMĐ.VEDAN công suất 68MW cấp điện cho Nhà máy VEDAN và phát lên Hệ thống điện Quốc gia. Năm 2009 NM phát vào Hệ thống sản lượng điện là 16,7 triệu kWh.

- NMĐ.AMATA công suất 20MW cấp điện cho KCN AMATA.

- Diesel Hóa An nằm tại Thành phố Biên Hòa, công suất lắp đặt 13MW, năm 2009 cấp cho lưới điện của tỉnh sản lượng 447.142 kWh.
- Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 nằm tại khu vực huyện Nhơn Trạch, có công suất 3x150MW, phát lên Hệ thống điện Quốc gia qua các tuyến đường dây 220kV: tuyến mạch kép Nhơn Trạch - Phú Mỹ, tuyến Nhơn Trạch - Mỹ Tho và Nhơn Trạch - Cai Lậy. Năm 2009 NM phát vào Hệ thống sản lượng 2,145 tỷ kWh.

- NMNĐ Nhơn Trạch 2 công suất 3x250MW, tháng 4/2011 bắt đầu vận hành thương mại 2 tổ máy số 1 và số 2, mỗi ngày cung cấp cho Hệ thống điện Quốc gia từ 10-12 triệu kWh.

- NMĐ.Hàm Thuận công suất 2x150MW, NMĐ.Đa Mi công suất 2x87MW thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng, cấp cho lưới điện 220kV tỉnh Đồng Nai qua các tuyến 220kV: 273 Hàm Thuận - Bảo Lộc - Long Bình, 272 Hàm Thuận - Long Thành và 271 Hàm Thuận - Đa Mi - Long Thành.

- NMĐ.Phú Mỹ nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cấp cho tỉnh Đồng Nai qua tuyến 220kV Phú Mỹ - Long Thành dây dẫn ACSR-795MCM dài 24,85km và 2 tuyến 110kV Phú Mỹ - Long Thành 1,2 dây dẫn AC-240mm2 dài 24,77km.

Bảng I.1.  Các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2009

	TT
	Tên nhà máy
	Địa điểm
	Công suất

(MW)
	Cấp cho HTĐ

(106 kWh)

	1
	TĐ.Trị An
	H.Vĩnh Cửu - Đ.Nai
	4x100
	2.079

	2
	NĐ.FORMOSA
	H.Nhơn Trạch- ĐNai
	150
	471,5

	3
	NĐ.VEDAN
	TP.Biên Hòa- ĐNai
	68
	16,7

	4
	NĐ.AMATA
	TP.Biên Hòa- ĐNai
	20
	-

	5
	Diesel Hóa An
	TP.Biên Hòa- ĐNai
	13
	0,447

	6
	NĐ Nhơn Trạch 1
	H.Nhơn Trạch - ĐNai
	3x150
	2.145

	7
	NĐ Nhơn Trạch 2
	H.Nhơn Trạch - ĐNai
	3x250
	-


2. Các nguồn cung cấp điện
2.1. Hệ thống điện 220kV

a. Trạm biến áp 220kV
Đến tháng 06/2011, lưới điện phân phối tỉnh Đồng Nai được cấp điện qua 03 trạm biến áp 220kV: Long Bình, Long Thành, Trị An. Ngoài ra còn được hỗ trợ từ các trạm 220kV Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) qua các tuyến 110kV Thủ Đức – Long Bình, Thủ Đức – Đồng Nai, Phú Mỹ - Long Thành.
- Trạm 220kV Long Bình công suất 3x250MVA cấp điện cho tỉnh Đồng Nai qua trạm 110kV nối cấp Long Bình công suất 2x63MVA và 08 tuyến 110kV: 174 Long Bình - Biên Hòa, 173 Long Bình - VICASA - Tân Mai, 172 Long Bình - Đồng Nai, 177 Long Bình - AMATA, 176 Long Bình - An Bình, 175 Long Bình - KCN Tam Phước, 178 Long Bình - Thống Nhất và 180 Long Bình - Hố Nai.
- Trạm 220kV Long Thành công suất 2x250MVA cấp điện cho tỉnh Đồng Nai qua trạm 110kV nối cấp Long Thành công suất 2x40MVA và 05 tuyến 110kV: 176 Long Thành - KCN Dệt May, 177 Long Thành - HYOSUNG, 178+179 Long Thành - Tuy Hạ, 182+183 Long Thành - VEDAN và 181 Long Thành - Tam An.

- Trạm 220kV Trị An công suất (63+125)MVA cấp cho Đồng Nai qua 03 tuyến 110kV: 176 Trị An - Kiệm Tân, 172 Trị An - Thạnh Phú và 173 Trị An - Tân Hòa. Cấp cho phụ tải tỉnh Bình Dương, Bình Phước qua tuyến 171 Trị An-Phố Gáo.
b. Đường dây 220kV
Hệ thống lưới điện 220kV cấp điện cho các trạm biến áp 220kV Long Bình, Long Thành, Trị An và liên kết lưới điện 220kV khu vực như sau:

- Long Bình - Thủ Đức: mạch kép, dây dẫn ACSR-795MCM, dài 18,356km.

- Long Bình - Bảo Lộc: mạch đơn, dây dẫn ACSR-795MCM, dài 130km.

- Long Bình - Long Thành: mạch kép, dây dẫn 2xACSR-795MCM, dài 25km.

- Long Bình - Trị An:  mạch đơn, dây dẫn ACSR-795MCM, dài 28,68km.

- Long Thành - NMĐ.Phú Mỹ 1 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu): mạch kép, dây dẫn 2xACSR795MCM, chiều dài 24,85km.

- Long Thành - Hàm Thuận: mạch đơn, dây dẫn ACSR-795MCM, dài 140km. 

- Long Thành - Đa Mi: mạch đơn, dây dẫn ACSR-795MCM, chiều dài 124km. 

- Trị An - BìnhHòa: mạch kép, dây dẫn ACKP-400mm2, chiều dài 34,747km.

- Long Thành - FORMOSA: mạch kép, phân pha, dây dẫn 2xACSR-2x666MCM, chiều dài 2,03km.

- Phú Mỹ - Nhơn Trạch: mạch kép, truyền tải điện năng của NMĐ.Nhơn Trạch lên HTĐ Quốc gia.
Bảng I.2 :  Thông số và tình hình vận hành các trạm biến áp 220kV

	TT
	Tên trạm
	Máy biến áp
	Sđm

(MVA)
	Điện áp

(kV)
	Pmax

(MW)
	Mang tải

(%)

	1
	Long Bình
	T1
	250
	230 /121
	211
	88,8

	
	
	T2
	250
	230 /121
	211
	88,8

	
	
	T3
	250
	230 /121
	183
	77,3

	2
	Long Thành
	T1
	250
	230 /121
	199
	79,7

	
	
	T2
	250
	230 /121
	199
	79,7

	3
	Trị An
	8T
	125
	230 /121
	80
	70,3

	
	
	9T
	63
	230 /121
	40
	69,8


Các trạm 220kV cấp điện cho tỉnh Đồng Nai đều đã đầy tải, trạm 220kV Long Bình từ ngày lắp đặt máy T3 đã không còn xảy ra tình trạng quá tải song hiện cũng đã đầy tải và luôn xảy ra quá tải khi bị sự cố. Riêng trạm 220kV Long Thành mới đưa vào vận hành máy biến áp T2, tuy nhiên hiện nay trạm cũng đã mang tải tới 80%. Trạm 220kV Trị An từ khi nâng công suất thành (63+125)MVA đã cải thiện được tình trạng đầy và quá tải.
Bảng I.3 :  Thông số và tình hình vận hành các đường dây 220kV

	TT
	Tên tuyến dây
	Số mạch
	Dây dẫn 

(mm2)
	Chiều dài

(km)
	Pmax

(MW)
	Mang tải (%)

	1
	Long Bình - Thủ Đức 
	2
	ACSR-795 MCM
	18,356
	593
	91,1

	2
	Long Bình - Bảo Lộc 
	1
	ACSR-795 MCM
	130
	257
	86,8

	3
	Long Bình - Long Thành 
	2
	ACSR-795 MCM
	25
	578
	88,9

	4
	Long Bình - Trị An 
	1
	ACSR-795 MCM
	28,68
	190
	82,7

	5
	Long Thành-NMĐ.Phú Mỹ 1 
	2
	ACSR-795 MCM
	24,85
	600
	92,2

	6
	Long Thành - Hàm Thuận 
	1
	ACSR-795 MCM
	140
	201
	68

	7
	Long Thành - Đa Mi 
	1
	ACSR-795 MCM
	124
	201
	68

	8
	Trị An - Bình Hòa 
	2
	ACKP-400mm2
	34,747
	386
	52,5

	9
	Long Thành - FORMOSA 
	2
	ACSR-2x666MCM
	2,03
	150
	22,7

	10
	Phú Mỹ - Nhơn Trạch 1
	2
	
	
	207
	


Các tuyến dây 220kV khu vực tỉnh Đồng Nai đều có tiết diện lớn hoặc được thiết kế 2 mạch nên khả năng chuyên tải cao, lưới 220kV được liên kết chặt chẽ nên đảm bảo độ tin cậy cao. Tuy nhiên có nhiều tuyến 220kV hiện đang mang tải cao cần có biện pháp khắc phục.
2.2.  Hệ thống điện 110kV
Tính đến cuối tháng 6/2011, tổng số trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 27 trạm / 51 máy / 2.107,75MVA, trong đó do Xí nghiệp điện cao áp - Công ty Điện lực Đồng Nai quản lý là 20 trạm / 31 máy / 1.272MVA, Công ty Truyền tải điện 4 quản lý là 2 trạm / 4 máy / 206MVA, trạm khách hàng là 5 trạm / 16 máy / 629,75MVA. Khối lượng đường dây 110kV trên địa bàn toàn tỉnh là 381,296km. Chi tiết thông số, tình hình vận hành lưới điện 110kV như sau:

Bảng I.4 :  Thông số, tình hình vận hành các trạm biến áp 110kV

	TT
	Tên trạm
	Máy biến áp
	Sđm

(MVA)
	Điện áp

(kV)
	Pmax

(MW)
	Mang tải

(%)

	1
	An Bình
	1T
	63
	115/23
	49
	83

	
	
	2T
	63
	115/23
	53
	89

	2
	Bàu Xéo
	1T
	40
	115/23/15
	27
	73

	3
	Biên Hòa
	1T
	40
	115/23
	28
	76

	
	
	2T
	40
	115/23
	30
	81

	4
	Dệt May
	2T
	40
	115/23/11
	7
	19

	5
	Định Quán
	1T
	25
	115/23
	21
	91

	6
	Đồng Nai
	1T
	40
	115/23
	10
	27

	
	
	2T
	40
	115/23
	32,5
	88

	7
	Gò Dầu
	1T
	40
	115/23
	33
	89

	
	
	2T
	40
	115/23
	2
	5

	8
	Hố Nai
	1T
	40
	115/23
	21,4
	58

	9
	Kiệm Tân
	1T
	25
	115/23/15,75
	16
	70

	
	
	2T
	16
	115/23
	12
	86

	10
	Long Khánh
	1T
	25
	115/38,5/23
	12
	52

	
	
	2T
	40
	115/38,5/23
	11
	30

	11
	Loteco
	1T
	40
	115/23/11
	27,6
	75

	12
	Sông Mây
	1T
	40
	115/23
	24
	65

	
	
	2T
	63
	
	26
	44

	13
	Tam An
	1T
	63
	115/23/11
	56
	95

	14
	Tam Phước
	1T
	40
	115/23/11
	30
	81

	15
	Tân Hòa
	1T
	40
	115/23/15,75
	10
	27

	
	
	2T
	63
	115/23
	26
	44

	16
	Tân Mai
	1T
	63
	115/23
	42
	71

	17
	Tân Phú
	1T
	25
	115/23
	7,2
	31

	18
	Thạnh Phú
	1T
	40
	115/23
	27,4
	81

	
	
	2T
	63
	115/23
	19
	32

	19
	Thống Nhất
	1T
	25
	115/23/15,75
	3
	13

	
	
	2T
	40
	115/23/15,75
	18
	49

	20
	Xuân Trường
	1T
	25
	115/23
	19,5
	85

	
	
	2T
	25
	115/23
	18,6
	81

	21
	Long Bình
	9T
	63
	115/23/11
	51
	86

	
	
	10T
	63
	115/23/11
	49
	83

	22
	Long Thành
	3T
	40
	115/23
	26
	70

	
	
	4T
	40
	115/23
	21
	57

	23
	Tuy Hạ
	1T
	16
	115/38,5/22
	5,7
	41

	
	
	2T
	40
	115/23
	32
	86

	
	
	3T
	63
	115/23
	50
	85

	
	
	6T
	63
	115/23
	47
	80

	24
	Visaca
	1T
	30
	115/15,4
	18
	66

	25
	Amata
	1T
	40
	115/23
	25
	68

	
	
	2T
	40
	115/23
	16
	43

	26
	VeDan
	1T-6T
	2x18+2x25

+93,75+38
	
	45
	23

	27
	Hyosung
	1T-3T
	3x40
	
	20
	54


Toàn tỉnh có 17 máy biến áp 110kV đang vận hành trên 80% tại các trạm biến áp: An Bình, Biên Hòa, Định Quán, Đồng Nai, Gò Dầu, Kiệm Tân, Tam An, Tam Phước, Thạnh Phú, Xuân Trường, Long Bình, Tuy Hạ. Các trạm còn lại đều vận hành bình thường và nhiều trạm mới chỉ đặt 1 MBA 110kV.
Bảng I.5 : Thông số, tình hình vận hành các tuyến dây 110kV 

	TT
	Tên tuyến dây
	Số mạch
	Dây dẫn 

(mm2)
	Chiều dài

(km)
	Pmax

(MW)
	Mang tải

(%)

	1
	Long Bình - Hố Nai
	1
	AC-240
	8,109
	111
	100,8

	2
	Hố Nai - Sông Mây
	1
	AC-240
	8,094
	93
	84,6

	3
	Tân Hòa - Sông Mây
	1
	AC-185
	7,237
	51
	54,9

	4
	Rẽ Loteco
	2
	AC-240
	0,027
	28
	24,4

	5
	Long Bình - Thống Nhất
	1
	AC-240, AC-185
	18,624
	92
	100

	6
	Thống Nhất - Bàu Xéo
	1
	AC-185
	3,498
	80
	87,2

	7
	Bàu Xéo - Long Khánh
	1
	AC-150, AC-185
	24,82
	55
	67,8

	8
	Long Khánh - Xuân Trường
	1
	AC-185
	19,586
	35
	38

	9
	Trị An - Tân Hòa
	1
	AC-240
	17,082
	40
	36,7

	10
	Trị An - Thạnh Phú
	1
	AC-240
	19,289
	37
	33,8

	11
	Thạnh Phú - Tân Hòa
	1
	AC-240
	10,179
	Mở
	-

	12
	Trị An - Kiệm Tân
	1
	AC-185
	23,999
	58
	62,6

	13
	Kiệm Tân - Định Quán
	1
	AC-185
	32,115
	33
	36,3

	14
	Định Quán - Tân Phú
	1
	AC-185
	15,578
	15
	15,9

	15
	Long Bình - Biên Hòa
	1
	AC-240
	6,884
	58
	52,5

	16
	Long Bình - Tân Mai
	1
	AC-240
	7,241
	43
	39,3

	17
	Tân Mai - Biên Hòa
	1
	AC-240
	6,991
	Mở
	-

	18
	Long Bình - Đồng Nai
	1
	AC-240
	1,538
	72
	65,6

	19
	Đồng Nai - Tân Mai
	1
	AC-185
	6,335
	Mở
	-

	20
	Long Bình - An Bình
	1
	AC-400
	0,564
	97
	59,1

	21
	Rẽ Gò Dầu
	2
	AC-185
	2,111
	35
	35,9

	22
	Rẽ VeDan
	2
	AC-185
	1,898
	45
	46,2

	23
	Long Thành - Tuy Hạ
	2
	AC-185
	1,234
	97,6
	88,5

	24
	Long Thành - Tam An
	1
	AC-240
	9,908
	98
	88,6

	25
	Tam An - Long Bình
	1
	AC-240
	18,104
	47
	42,6

	26
	Long Thành – Tam Phước
	1
	AC-240
	15,239
	69
	62,6

	27
	Tam Phước - Long Bình
	1
	AC-240
	14,253
	58
	52,5

	28
	Phú Mỹ - Long Thành 1
	1
	AC-240
	25,4
	100
	91,3

	29
	Phú Mỹ - Long Thành 2
	1
	AC-240
	25,4
	102
	92,5

	30
	Long Thành - Dệt May
	1
	AC-400
	10,964
	31
	19,1

	31
	Long Thành - Hyosung
	1
	AC-400
	8,238
	42
	37,8

	32
	Hyosung - Dệt May
	1
	AC-400
	3,04
	22
	13,4

	33
	Long Bình - Loteco
	1
	AC-400
	2,834
	92
	83,6

	34
	An Bình - Amata
	1
	AC-400
	2,405
	27
	24,3

	35
	Đồng Nai – Bình An
	1
	AC-240
	
	35
	32

	36
	Tân Phú – ĐaTẻh
	1
	AC-185
	
	8,5
	9,2


Có 9 tuyến dây 110kV đang vận hành trên 80% định mức, còn lại hầu hết các tuyến dây 110kV đều mang tải thấp, nhiều tuyến mới được xây dựng hoặc cải tạo có tiết diện lớn (AC-400mm2), các tuyến còn lại chủ yếu dây dẫn AC-185, 240mm2. Tuy nhiên hầu như các tuyến 110kV đều là đường dây 1 mạch, chỉ có duy nhất 1 tuyến 110kV Long Thành - Tuy Hạ là đường dây mạch kép 2xAC-185mm2 cấp điện cho trạm 110kV Tuy Hạ. Như vậy có thể thấy độ dự trữ của lưới 110kV là còn thấp, độ tin cậy cung cấp điện chưa cao. Hiện có 2 tuyến 110kV hình tia là: Long Bình - Thống Nhất - Bàu Xéo - Long Khánh - Xuân Trường và Trị An - Kiêm Tân - Định Quán - Tân Phú, 2 tuyến này cấp điện cho rất nhiều trạm biến áp 110kV nên độ tin cậy rất thấp, trường hợp sự cố đầu tuyến thì sẽ xảy ra mất điện trên diện rộng.
Bảng I.6. Khối lượng trạm biến áp 220,110kV tỉnh Đồng Nai đến tháng 6/2011
	TT
	Hạng mục
	Số trạm

(cái)
	Số máy

(cái)
	Dung lượng 

(MVA)
	Ghi chú

	1
	Trạm 220/110kV
	3
	7
	1.438
	Ng.điện

	2
	Trạm 110kV
	27
	51
	2.107,75
	

	+
	T.Đó: XN điện cao áp quản lý
	20
	31
	1.272
	

	+
	Công ty Truyền tải điện 4 quản lý
	2
	4
	206
	

	+
	Trạm khách hàng
	5
	16
	629,75
	


3. Lưới điện phân phối
a.  Thống kê lưới phân phối hiện trạng
Bảng I.7. Trạm biến áp hiện tại 

	TT
	Loại trạm
	Số trạm

(cái)
	Số máy

(cái)
	Dung lượng 

(kVA)
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Trạm TG. 35/15kV
	1
	1
	4.000
	

	2
	Trạm TG. 22/15kV
	3
	4
	34.000
	

	3
	Trạm tăng áp 6/15kV
	1
	2
	12.600
	

	4
	Trạm biến áp phân phối (a+b)
	7.207
	13.125
	2.416.699
	100

	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	4.214
	6.395
	566.263
	23,4

	+
	Tài sản khách hàng
	2.993
	6.730
	1.850.436
	76,6

	a
	Trạm biến áp 22/0,4kV
	6.906
	12.653
	2.377.927
	100

	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	4.054
	6.167
	549.877
	23,1

	+
	Tài sản khách hàng
	2.852
	6.486
	1.828.050
	76,9

	b
	Trạm biến áp 15/0,4kV
	301
	472
	38.772
	100

	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	160
	228
	16.386
	42,3

	+
	Tài sản khách hàng
	141
	244
	22.386
	57,7


Bảng I.8. Đường dây hiện tại 

	TT
	Loại đường dây
	Tiết diện                    (mm2)
	Khối lượng (km)
	Tỷ lệ   (%)

	1
	Đường dây 35kV trên không
	
	78,204
	100

	+
	Tài sản ngành điện
	AC-185,120,95,70,50
	78,204
	100

	2
	Đường dây 22kV (a+b)
	
	3.991,345
	100

	a
	Cáp ngầm
	
	150,118
	3,76

	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	XLPE-240
	123,1
	

	+
	Tài sản khách hàng
	XLPE-240
	27,018
	

	b
	Đường dây trên không
	
	3.841,227
	96,24

	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	AC-185,120,95,70,50
	3.226,147
	

	+
	Tài sản khách hàng
	AC-185,120,95,70,50
	615,08
	

	3
	Đường dây 15kV (a+b)
	
	149,459
	100

	a
	Cáp ngầm
	
	0,954
	0,64

	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	XLPE-240
	0,743
	

	+
	Tài sản khách hàng
	XLPE-240
	0,211
	

	b
	Đường dây trên không
	
	148,505
	99,36


	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	AC-240,150,120,95,70
	98,687
	

	+
	Tài sản khách hàng
	AC-240,150,120,95,70
	49,818
	

	4
	Đường dây hạ áp (a+b)
	
	4.649,992
	100

	a
	Cáp ngầm
	
	25,828
	0,56

	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	XLPE-120,95
	23,479
	

	+
	Tài sản khách hàng
	XLPE-120,95
	2,349
	

	b
	Đường dây trên không
	
	4.624,164
	99,44

	+
	T.Đó: Tài sản ngành điện
	AV,ABC-95,70
	3.677,864
	

	+
	Tài sản khách hàng
	AV,ABC-95,70
	946,3
	


Số công tơ toàn tỉnh Đồng Nai có là 513.249 cái; trong đó số công tơ 1 pha là 500.407 cái, công tơ 3 pha là 6.715 cái và công tơ điện tử 3 pha là 6.127 cái. 
Bù công suất phản kháng: Lưới cao áp bù 12MVAr, tổng dung lượng bù trên lưới trung áp là 159,3MVAr trong đó bù tại thanh cái trung áp trạm 110kV là 11 trạm /79,2MVAr, lưới hạ áp bù 36,81MVAr.
b.  Tình hình vận hành hệ thống lưới phân phối
Bảng I.9. Mang tải các tuyến dây trung áp tỉnh Đồng Nai
	TT
	Tên đường dây
	Tiết diện

(mm2)
	Chiều dài

(km)
	Pmax

(MW)
	Mang tải    (%)

	1
	Trạm 110kV Đồng Nai
	
	
	
	

	+
	471 - Ajino
	AC-240,XLPE-240
	6,35
	8,58
	56,4

	+
	473 - Long Bình 1
	XLPE-240
	3
	Liên kết

	+
	475 - Bình Đa
	AC-240,XLPE-240
	7,3
	9,46
	62,2

	+
	481 - Long Biên
	AC-240,XLPE-240
	12,555
	7,7
	50,7

	+
	472 - An Bình
	AC-240,XLPE-240
	7,1
	7,7
	50,7

	+
	474 - Long Bình 2
	XLPE-240
	2,8
	Liên kết

	+
	478 - VICASA
	AC-240,XLPE-240
	6,99
	5,5
	36,2

	+
	480 - Sadakim
	AC-240,XLPE-240
	0,89
	2,42
	15,9

	+
	482 - Ajino 2
	AC-240,XLPE-240
	6,35
	Dự phòng

	2
	Trạm 110kV Tân Mai
	
	
	
	

	+
	871 - Tân Mai 1
	XLPE-240
	0,196
	8,7
	57,2

	+
	873 - Tân Mai 2
	XLPE-240
	0,3
	7,05
	46,4

	+
	471 - Ngô Quyền
	XLPE-240
	11,31
	6,54
	42,9

	+
	473 - Phúc Hải
	XLPE-240
	36,03
	6,16
	40,5

	+
	475 - BaTy
	XLPE-240
	4,99
	9,46
	62,2

	+
	477 - Bùi Tiếng
	XLPE-240
	26,43
	6,6
	43,4

	+
	479 - Cơ điện
	XLPE-240
	8,05
	6,76
	44,4

	3
	Trạm 110kV LOTECO
	
	
	
	

	+
	471 - Loteco 1
	XLPE-240
	0,163
	7,04
	46,3

	+
	473 - Loteco 2
	XLPE-240
	0,174
	4,73
	31,1

	+
	475 - Loteco 3
	XLPE-240
	0,185
	4,95
	32,6

	+
	477 - Loteco 4
	XLPE-240
	0,169
	7,04
	46,3

	+
	479 - Philip
	AC-240,XLPE-240
	4,35
	2,86
	18,8

	+
	481 - Sanyo
	AC-240,XLPE-240
	4,65
	2,86
	18,8

	4
	Trạm 110kV Long Bình
	
	
	
	

	+
	473 - Vikyno
	AC-240,XLPE-240
	7,5
	3,74
	24,6

	+
	475 - Đồng Khởi
	AC-240,XLPE-240
	16,93
	6,16
	40,5

	+
	477 - Đồng Nai 2
	XLPE-240
	3,2
	Liên kết

	+
	479 - Tam Phước
	AC-240,XLPE-240
	3,2
	2,5
	16,4

	+
	481 - Hiệp Lâm
	AC-240,XLPE-240
	43,43
	9,9
	65,1

	+
	483 - Trường Hải
	AC-240,XLPE-240
	8,9
	3,52
	23,2

	+
	485 - CP Group
	AC-240,XLPE-240
	3,4
	5,72
	37,6

	+
	487 - Dệt SY
	AC-240,XLPE-240
	6,05
	3,74
	24,6

	+
	474 - Tam Hiệp 1
	XLPE-240
	8,92
	6,6
	43,4

	+
	476 - Điện Quang
	AC-240,XLPE-240
	8,13
	1,32
	8,7

	+
	478 - Thanh Thanh
	AC-240,XLPE-240
	10,93
	3,74
	24,6

	+
	480 - KCN
	AC-240,XLPE-240
	26,2
	10,8
	71

	+
	482 - Đồng Nai 1
	XLPE-240
	3,2
	Liên kết

	+
	484 - Thamyco
	AC-240,XLPE-240
	8,22
	7,92
	52,1

	+
	486 - Tổng kho
	AC-240,XLPE-240
	2,3
	7,48
	49,2

	+
	471 - Tân Biên
	AC-185
	11,982
	5,8
	45,6

	+
	472 - Thống Nhất
	AC-240
	15,049
	5,4
	35,5

	5
	Trạm 110kV An Bình
	
	
	
	

	+
	471 - Vijiagas
	XLPE-240
	0,23
	6,38
	42

	+
	473 - Việt Tường
	AC-240,XLPE-240
	0,44
	8,36
	55

	+
	475 - An Hưng
	AC-240,XLPE-240
	1,48
	8,03
	52,8

	+
	477 - Sáng Tạo
	AC-240,XLPE-240
	7,34
	5,06
	33,3

	+
	479 - Vĩ Hảo
	AC-240,XLPE-240
	9,73
	9,02
	59,3

	+
	476 - Mabuchi
	AC-240,XLPE-240
	6,49
	6,16
	40,5

	+
	478 - Teakwang
	AC-240,XLPE-240
	5,07
	6,82
	44,9

	+
	480 - Showpla
	AC-240,XLPE-240
	5,88
	8,58
	56,4

	+
	482 - Nestle
	AC-240,XLPE-240
	3,58
	7,92
	52,1

	6
	Trạm 110kV Biên Hòa
	
	
	
	

	+
	471 - Thủy Cục 1
	XLPE-240
	8,87
	4,18
	27,5

	+
	473 - KCN
	XLPE-240
	30,38
	9,68
	63,7

	+
	475 - Biên Hùng
	XLPE-240
	8,74
	1,98
	13

	+
	477 - Bửu Hòa
	AC-240,XLPE-240
	12,46
	4,18
	27,5

	+
	479 - Thủy Cục 3
	XLPE-240
	4,69
	6,82
	44,9

	+
	472 - Thủy Cục 2
	XLPE-240
	2,35
	-
	

	+
	476 - Hàm Nghi
	XLPE-240
	13,94
	9,9
	65,1

	+
	480 - Thủy Cục 4
	AC-240,XLPE-240
	8,87
	7,48
	49,2

	+
	482 - Cầu Hang
	AC-240,XLPE-240
	13,88
	5,28
	34,7

	7
	Trạm 110kV Tân Hòa
	
	
	
	

	+
	472 - Bắc Sơn
	AC-240
	58,765
	3,16
	20,9

	+
	474 - Thái Hòa
	AC-240
	51,212
	1,62
	10,7

	+
	478 - Lộ Đức
	AC-240
	7,666
	Dự phòng

	+
	480 - Đông Hải
	AC-240
	10,589
	4,65
	30,7

	+
	473 - Yên Thế
	AC-185
	36,049
	6,69
	52,6

	+
	475 - Hòa Bình
	AC-185
	8,479
	4,63
	36,4

	+
	479 - Xa Lộ
	AC-50
	5,566
	2,22
	40

	+
	481 - Tây Hải
	AC-240
	25,085
	4,84
	32

	8
	Trạm 110kV Sông Mây
	
	
	
	

	+
	471 - Bảo Khang
	AC-240
	9,48
	5,5
	36

	+
	473 - Long Vân
	AC-240
	20,85
	5,5
	36

	+
	477 - Tây Lạc
	AC-240
	25,877
	9,8
	65

	+
	479 - Việt Vinh
	AC-240
	10,338
	6,3
	41,8

	9
	Trạm 110kV Hố Nai
	
	
	
	

	+
	477 - Đông Bình
	AC-185
	4,484
	6
	47,1

	+
	473 - Bảo Việt
	AC-185
	5,707
	5,5
	43,2

	+
	479 - Thái Phước
	AC-185
	6,715
	5,5
	43,2

	+
	471 - An Sinh
	AC-185
	9,656
	5
	39,3

	10
	Trạm 110kV Thống Nhất
	
	
	
	

	+
	475 - An Viễn
	AC-240
	0,089
	3,8
	25

	+
	473 - Đồi 61
	AC-185
	22,84
	4,4
	34,6

	+
	477 - Quảng Lộc
	AC-240
	0,89
	3,3
	21,7

	+
	480 - Trạm Cân
	AC-240
	0,17
	5,8
	38,1

	+
	478 - Hoàn Mỹ
	AC-240
	0,181
	Dự phòng

	+
	479 - Đông Hòa
	AC-240
	22,512
	6,4
	42,3

	+
	474 - Sông Trầu
	AC-240
	10,46
	7
	46

	11
	Trạm 110kV Long Thành
	
	
	
	

	+
	471 - Kim Phong
	AC-240
	5,034
	5,37
	35,3

	+
	472 - Cầu Xéo
	AC-185
	56,889
	9,05
	71,2

	+
	473 - Phú Hội
	AC-185
	61,644
	9,41
	74

	+
	474 - Thái Lạc
	AXV-185
	1,933
	Dự phòng

	+
	475 - Hiệp Phước
	AC-185
	21,242
	7,01
	55,1

	+
	476 - Long An
	AC-185
	114,140
	10,35
	81,4

	+
	477 - Long Thọ
	AC-185
	52,682
	6,35
	50

	+
	478 - Long Tân
	AC-185
	38,256
	8,6
	67,7

	+
	479 - Phước Thiền
	AC-185
	38,557
	3,88
	30,5

	+
	480 - Lắp Máy
	AC-185
	42,896
	8,13
	64

	12
	Trạm 110kV Tam An
	
	
	
	

	+
	475 - An Lợi
	AC-185
	55,48
	9,14
	71,9

	+
	477 - Phước  Nguyên
	AC-185
	107,35
	17,92
	141

	+
	479 - Bảo Sơn
	AC-240
	19,209
	13,65
	89,8

	+
	481 - Ức Thái
	AC-240
	8,505
	18,06
	118,8

	13
	Trạm 110kV Dệt May
	
	
	
	

	+
	474 - Tân Tạo
	AXV-240
	1,312
	0,336
	2,2

	+
	476 - Việt Tiến
	AXV-240
	2,378
	1,307
	8,6

	+
	478 - Đông Sơn
	AXV-240
	3,868
	1,441
	9,5

	14
	Trạm 110kV Gò Dầu
	
	
	
	

	+
	471 - Việt Nhật
	AC-240
	1,378
	1,83
	12

	+
	473 - Gò Dầu
	AC-240
	8,15
	13,79
	90,7

	+
	475 - Phước Bình
	AC-240
	6,101
	10,1
	66,4

	+
	477 - Supelan
	AC-240
	2,566
	2,18
	14,3

	+
	479 - Nhơn Trạch
	AC-185
	112,598
	9,92
	78

	+
	481 - Phước Thái
	AC-185
	5,932
	10,01
	78,8

	15
	Trạm 110kV Kiệm Tân
	
	
	
	

	+
	477 - Quang Trung
	AC-185
	13,53
	14,6
	115

	+
	479 - Phú Túc
	AC-185
	
	Dự phòng

	+
	471 - Định Quán
	AC-120
	18,416
	0,5
	5,3

	+
	475 - Gia Yên
	AC-185
	
	DP
	

	+
	474 - Suối Nho
	AC-185
	18,416
	6,3
	49,6

	+
	472 - Thành Đồng
	AC-185
	
	Dự phòng

	+
	476 - Dầu Giây
	AC-185
	13,53
	Đang thi công

	16
	Trạm 110kV Định Quán
	
	
	
	

	+
	471 - Phú Ngọc
	AC-120
	13,931
	6,8
	71,7

	+
	472 - La Ngà
	AC-185
	13,931
	2,8
	22

	+
	473 - Phú Thanh
	AC-120
	18,416
	1,2
	12,7

	+
	474 - Tà Lài
	AC-185
	18,416
	5,2
	40,9

	17
	Trạm 110kV Tân Phú
	
	
	
	

	+
	473 - Phú Trung
	AC-185
	11,368
	6
	47,2

	+
	477 - Tân Phú
	AC-185
	4,431
	2,3
	18,1

	+
	471 - Phương Lâm
	AC-185
	
	Dự phòng

	+
	475 - Phú Xuân
	AC-185
	
	Dự phòng

	18
	TG Đại Tẻ (Lâm Đồng)
	
	
	
	

	+
	472 - ĐakLua
	AC-70
	11,181
	0,6
	9,1

	19
	Trạm 110kV Long Khánh
	
	
	
	

	+
	Lộ 376 
	AC-185
	10,509
	0,9
	7,1

	+
	471 - Xuân Thạnh
	AC-185
	24,583
	5,37
	42,2

	+
	472 - Hùng Vương
	AC-185
	41,844
	6,63
	52,2

	+
	473 - Gia Liêu
	AC-120
	28,612
	5,37
	56,6

	+
	474 - Bàu Sen
	AC-185
	21,664
	5,19
	40,8

	+
	475 - Quốc Lộ 1
	AC-185
	2,511
	2,51
	19,7

	+
	476 - Bình Lộc
	AC-120
	47,144
	3,76
	39,7

	+
	477 - Long Giao
	AC-95
	105,381
	5,55
	67,4

	+
	478 - Bảo Vinh
	AC-95
	37,086
	4,3
	52,2

	20
	Trạm 110kV Thạnh Phú
	
	
	
	

	+
	475 - Quế Bằng
	XLPE-240,AC-120
	0,8
	2,5
	25

	+
	479 - Thạnh Phú
	XLPE-240,AC-120
	1,457
	3,8
	38,2

	+
	471 - Tân An
	XLPE-240;AC-185,120
	12,74
	4,2
	31,4

	+
	473 - Bình Hòa
	XLPE-240;AC-185,150
	9,89
	9,2
	68,8

	+
	481 - Đại Long
	XLPE-240,AC-150
	1,689
	3,3
	28,3

	+
	477 - Changsin
	XLPE-240,AC-120
	1,971
	7,0
	70,1

	+
	477 - Thiện Tân
	XLPE-240,AC-240
	5,74
	2,0
	12,5

	21
	Trung gian Hiếu Liêm
	
	
	
	

	+
	871 - Hiếu Liêm
	AC-120,AC-95
	49,5
	6,2
	66

	+
	872 - Cây Gáo
	AC-120,95,70
	52,28
	4,2
	44

	+
	874 - Suối Rộp
	AC-95,AC-70
	74,19
	0,8
	9

	+
	873 - Nước Thiện Tân
	AC-240,AC-150
	17,88
	5
	32

	22
	Trạm 110kV Xuân Trường
	
	
	
	

	+
	471 - Xuân Tâm
	AC-120,AC-95
	47,439
	1,57
	15,7

	+
	472 - Minh Khai
	AC-185,AC-120
	3,411
	3,73
	27,9

	+
	473 - Xuân Trường
	AC-120,AC-95
	19,064
	Dự phòng

	+
	474 - Dona
	AC-185,AC-120
	3,411
	6,35
	47,5

	+
	475 - Sông Ray
	AC-240,AC-120
	31,991
	7,84
	49

	+
	476 - Xuân Thành
	AC-150,AC-120
	2,008
	8,21
	70,3

	+
	477 - Xuân Phú
	AC-240,AC-120
	18,088
	10,46
	65,4

	23
	Trạm 110kV Tam Phước
	
	
	
	

	+
	471 - Hạnh Phúc
	AC-70
	4,808
	6,5
	93,5

	+
	473 - Khải Toàn
	AC-185
	5,576
	11,2
	83,7

	+
	475 - Tân Dương
	AC-185
	4,77
	6,83
	51

	+
	477 - Gia Mỹ
	AC-185
	3,17
	5,89
	44

	+
	479  - Phước Tân
	AC-185
	1,109
	3,29
	24,6

	+
	481 - An Hòa
	AC-185
	1,109
	Dự phòng


Các đường dây trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hầu hết có tiết diện lớn nên khả năng tải cao. Riêng lưới điện trung áp khu vực Thành phố Biên Hòa hầu hết sử dụng dây dẫn tiết diện AC-240mm2 và cáp ngầm XLPE-240mm2, hiện tại khối lượng cáp ngầm tại Thành phố Biên Hòa đã chiếm xấp xỉ 80% khối lượng lưới trung áp toàn Thành phố. Tới nay toàn tỉnh chỉ còn 1 lộ 35kV sau trạm 110kV Long Khánh và 4 lộ trung áp 15kV sau trạm Trung gian Hiếu Liêm, trong tương lai sẽ chuyển đổi phần lưới điện còn lại sang cấp điện áp 22kV. 
Nhờ được đặt bù cả trên lưới trung và hạ áp, thường xuyên kiểm soát hệ số công suất các khách hàng mua điện năng phản kháng, có lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng nên trong toàn bộ 163 tuyến trung áp chỉ có 17 tuyến có hệ số công suất cos<0,95 còn lại đều có cos > 0,95. Tất cả các tuyến trung áp đều đảm bảo tổn thất điện áp cho phép <10%.

c. Kế hoạch xây dựng lưới điện 2011-2012
* Lưới điện 220kV: 

- Xây dựng TBA 220kV Sông Mây công suất 250MVA;

* Lưới điện 110kV: 

- Xây dựng đường dây 110kV Long Thành - Nhơn Trạch.

- Xây dựng trạm biến áp 110kV Ông Kèo và đường dây đấu nối.

- Lắp máy 2 trạm 110kV Tân Mai, Loteco, Hố Nai.

- Xây dựng trạm biến áp 110kV Dầu Giây và đường dây đấu nối.

- Xây dựng đường dây 110kV Xuân Lộc - Cẩm Mỹ và trạm 110kV Cẩm Mỹ.

- Xây dựng trạm biến áp 110kV Xã Lộ 25 và đường dây đấu nối.

- Xây dựng trạm biến áp 110kV Hố Nai 3 và đường dây đấu nối.

d. Tình hình sự cố lưới điện toàn tỉnh
Bảng I.10. Thống kê sự cố lưới điện 110kV tỉnh Đồng Nai
	Năm
	Số vụ sự cố (vụ)

	
	Đường dây
	Trạm biến áp

	
	Thoáng qua
	Vĩnh cửu
	

	2005
	8
	1
	7

	2006
	6
	1
	7

	2007
	10
	4
	4

	2008
	5
	2
	6

	2009
	14
	6
	7

	2010
	12
	2
	8


Bảng I.11. Thống kê sự cố lưới điện trung áp tỉnh Đồng Nai
	Năm
	Số vụ sự cố (vụ)

	
	Đường dây
	Trạm biến áp

	
	Thoáng qua
	Vĩnh cửu
	

	2005
	321
	72
	26

	2006
	247
	80
	28

	2007
	272
	84
	23

	2008
	284
	85
	26

	2009
	341
	77
	33

	2010
	350
	80
	160


Nguyên nhân sự cố: 

* Lưới điện 110kV:

- Máy biến áp: Sự cố xảy ra do quá tải, do hỏng thiết bị của máy, nguyên nhân khách quan do động vật chui vào các ngăn tủ máy gây ra sự cố. Tuy nhiên hầu hết sự cố máy biến áp xảy ra trong năm qua là do hư hỏng thiết bị máy biến áp.
- Đường dây: Hầu hết do thời tiết, mưa sét gây ra đứt dây dẫn, cây đổ vào đường dây gây ra sự cố.
* Lưới điện trung áp:

- Năm 2010 xảy ra 350 vụ sự cố thoáng qua, 80 vụ sự cố vĩnh cửu trong đó chủ yếu do giông sét, hỏng thiết bị, sự cố cáp ngầm, còn lại là do nguyên nhân khách quan như do động vật gây ra, bắn kim tuyến, thả diều, xe tông vào cột điện..., có khoảng 90 vụ chưa tìm ra nguyên nhân sự cố.

e.  Tình hình phát triển điện năng qua các năm
Thống kê điện năng toàn tỉnh Đồng Nai theo các thành phần kinh tế và thống kê điện năng thương phẩm các điện lực cho trong các bảng I.12; I.13.
Điện năng dành cho Công nghiệp - Xây dựng chiếm phần lớn tổng điện năng thương phẩm toàn tỉnh Đồng Nai (năm 2010 chiếm 77,4%), điện năng để phục vụ nhu cầu Tiêu dùng dân cư cũng chiếm một phần đáng kể (17,8%), còn lại là các thành phần khác (4,7%).

Hệ số đàn hồi điện toàn tỉnh Đồng Nai và theo các thành phần kinh tế

	STT
	Hạng mục
	Tốc độ tăng điện lực (%/năm)
	GDP
	Hệ số đàn hồi

K = (T.độ tăng Đ.lực / T.độ tăng GDP)

	
	
	
	Cơ cấu
	Tốc độ tăng (%/năm)
	

	
	Giai đoạn 2001-2010
	17,46
	Năm 2000
	13,2
	1,322

	+
	Công nghiệp - Xây dựng
	18,51
	52,2
	15,5
	1,194

	+
	Thương mại - Dịch vụ
	24,64
	25,6
	13,5
	1,825

	+
	Nông - Lâm - Thủy sản
	31,84
	22,2
	4,7
	6,774

	a
	Giai đoạn 2001-2005
	19,29
	Năm 2005
	12,9
	1,495

	+
	Công nghiệp - Xây dựng
	20,77
	57
	16,1
	1,290

	+
	Thương mại - Dịch vụ
	26,26
	28
	12,2
	2,152

	+
	Nông - Lâm - Thủy sản
	27,95
	15
	4,6
	6,076

	b
	Giai đoạn 2006-2010
	15,65
	Năm 2010
	13,2
	1,185

	+
	Công nghiệp - Xây dựng
	16,29
	57,2
	14,4
	1,131

	+
	Thương mại - Dịch vụ
	23,03
	34,1
	14,9
	1,545

	+
	Nông - Lâm - Thủy sản
	35,85
	8,7
	4,5
	7,967


Hệ số đàn hồi điện toàn tỉnh giai đoạn 2001-2010 là 1,322, trong đó giai đoạn 2001-2005 là 1,495, giai đoạn 2006-2010 là 1,185. Hệ số đàn hồi có xu hướng giảm dần, giai đoạn 2006-2010 chỉ bằng 79% của giai đoạn 2001-2005. Nguyên nhân do:
- Các hộ tiêu thụ điện đã ý thức được việc tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả (đổi mới dây chuyền sản xuất, sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, ...)

· Khủng hoảng kinh tế thế giới có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam khiến nhiều công trình bị ngừng trệ, ảnh hưởng tới tiêu thụ điện năng toàn tỉnh.

· Hệ thống điện thiếu nguồn, nhất là năm 2010 nên phải tiết giảm điện năng cung cấp cho lưới điện.
	
	Bảng I.12 : THỐNG KÊ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ QUA CÁC NĂM THEO 5 THÀNH PHẦN  TỈNH ĐỒNG NAI

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu kWh

	TT
	Hạng mục
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	T.độ tăng 2006-2010

	1
	Nông, Lâm, Thủy
	20,236
	25,271
	32,087
	44,614
	60,244
	93,62
	35,85%

	2
	C.nghiệp - X.dựng
	2.285,399
	2.747,419
	3.275,09
	3.748,295
	4.057,088
	4.860,87
	16,29%

	3
	Thương mại, dịch vụ
	27,279
	34,376
	45,553
	62,875
	64,533
	76,91
	23,03%

	4
	QL tiêu dùng và dân cư
	635,295
	729,584
	785,797
	882,387
	1.000,036
	1.119,10
	11,99%

	5
	Các hoạt động khác
	64,865
	69,545
	74,112
	93,674
	110,881
	124,66
	13,96%

	6
	Tổng thương phẩm
	3.033,075
	3.606,195
	4.212,64
	4.831,845
	5.292,783
	6.275,17
	15,65%

	7
	Tổn thất
	4.37%
	3.93%
	3.58%
	2.42%
	3.11%
	3,06%
	

	8
	Điện nhận
	3.171,798
	3.753,789
	4.369,214
	4.965,485
	5.476,160
	6.473,25
	15,34%

	9
	Pmax
	550
	
	
	
	940
	1.100
	


	
	Bảng I.13. THỐNG KÊ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA CÁC ĐIỆN LỰC ĐẾN 2010
	

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: triệu kWh

	TT
	Hạng mục
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Tốc độ tăng 2006-2010

	1
	Điện lực Long Khánh
	80,407
	89,14
	99,85
	111,14
	121,029
	135,064
	10,93%

	2
	Điện lực Xuân Lộc
	61,428
	72,552
	81,315
	97,956
	127,786
	163,927
	21,69%

	3
	Điện lực Định Quán
	124,187
	138,855
	149,904
	170,733
	182,212
	213,643
	11,46%

	4
	Điện lực Biên Hòa
	1.601,663
	1.798,964
	1.969,572
	2.163,052
	2.172,216
	2.418,271
	8,59%

	5
	Điện lực Thống Nhất
	374,767
	481,202
	614,562
	675,204
	731,223
	879,151
	18,59%

	6
	Điện lực Trị An
	111,195
	145,106
	166,429
	189,973
	201,319
	244,871
	17,1%

	7
	Điện lực Long Thành
	679,426
	880,376
	1.131,008
	1.423,786
	1.757,996
	2.220,222
	26,72%

	8
	Toàn tỉnh
	3.033,075
	3.606,195
	4.212,64
	4.831,845
	5.292,783
	6.275,168
	15,65%



( Sơ đồ một sợi 2009)

( Bản đồ lưới điện hiện trạng)

   B) ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THEO KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
Mục đích của việc tính toán lưới điện hiện tại là xác định phân bố công suất và tổn thất về kỹ thuật trong lưới điện, kiểm tra khả năng mang tải cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật khác.


Để thực hiện tính toán, đề án đã tiến hành:


- Cập nhật chi tiết sơ đồ lưới điện hiện trạng, phương thức vận hành và các tham số của chúng.


- Dòng điện cực đại của các lộ xuất tuyến trung áp.


- Công suất cực đại tại thanh cái cao áp trạm trung tâm nguồn cấp.

Công tác tính toán được tiến hành ở tình trạng phụ tải cực đại để kiểm tra khả năng mang tải của lưới.

Sau khi sử dụng các chương trình phần mềm tính toán kết quả lưới điện trung áp tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy tổng tổn thất điện năng kỹ thuật trên toàn lưới trung áp của tỉnh là 2,98%.

So sánh với kết quả thống kê của Công ty Điện lực Đồng Nai về tổng tổn thất điện năng trong hệ thống lưới điện toàn tỉnh năm 2009 là 3,11% (bao gồm cả tổn thất thương mại), cho thấy trị số tính toán tổn thất kỹ thuật là phù hợp và phản ánh đúng tình hình vận hành lưới điện hiện tại tỉnh Đồng Nai.

Kết quả tính toán cũng cho thấy tình hình tổn thất điện áp trên các tuyến trung áp đảm bảo theo quy định, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới.
II. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn 2006-2010
1. Khối lượng thực hiện trong các năm qua
Theo kết quả kinh doanh điện năm 2010 của Công ty Điện lực Đồng Nai, sản lượng điện thương phẩm năm 2010 đạt 6.275,17 triệu kWh từ đó cho tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2006-2010 là 15,65%/năm, trong đó Công nghiệp - Xây dựng tăng 16,29%/năm, Thương mại - Dịch vụ tăng 23,03%/năm, hoạt động khác tăng 13,96%/năm. Năm 2010 điện năng bình quân trên người là 2.500kWh/người tăng gấp 1,84 lần so với năm 2005 . 

Bảng I-14: Tổng hợp quá trình phát triển nguồn lưới điện

	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng năm 2005
	Khối lượng có tới năm 2010
	Khối lượng tăng, giảm

	I
	Trạm biến áp
	
	
	
	

	1
	Trạm 220kV
	trạm/máy/MVA
	3/5/876
	3/7/1.376
	0/2/500

	2
	Trạm 110kV
	trạm/máy/MVA
	20/32/1.240,75
	27/51/2.107,75
	7/19/867

	3
	Trạm trung gian
	trạm/máy/MVA
	4/6/32,2
	4/5/38
	0/5,8

	4
	Trạm tăng áp
	trạm/máy/MVA
	1/2/12,6
	1/2/12,6
	0

	5
	Trạm phân phối
	
	
	
	

	+
	Trạm 22-15/0,4kV
	MVA
	1.301,2
	2.377,9
	1.076,7

	+
	Trạm 15/0,4kV
	trạm/ MVA
	355/42,2
	301/38,77
	-54/3,43

	II
	Đường dây
	
	
	
	

	1
	Đường dây 220kV
	mạch / km
	472,1
	472,1
	0

	2
	Đường dây 110kV
	km
	241,678
	431,6
	189,922

	3
	Đư​ờng dây 35kV
	km
	93,35
	78,2
	-15,15

	4
	Đư​ờng dây 22kV
	km
	2.371,76
	3.991,34
	1.619,58

	5
	Đư​ờng dây 15kV
	km
	241,88
	149,46
	-92,42

	6
	Đư​ờng dây 0,4kV
	km
	2.984,81
	4.649,73
	1.664,92

	7
	Công tơ
	cái
	469.496
	513.249
	43.753

	8
	Bù lưới phân phối
	MVAr
	85,5
	79,2
	-6,3


(Ghi chú: (+): tăng, (-): giảm)

Từ năm 2005 đến hết năm 2010, toàn tỉnh Đồng Nai không xây dựng mới trạm 220kV mà chỉ thực hiện lắp thêm 2 máy biến áp 220kV tại các trạm Long Bình và Long Thành, thêm 500MVA, tổng dung lượng trạm 110kV tăng thêm đáng kể với 7trạm / 19 máy / 867MVA, khối lượng đường dây 110kV tăng 189,922km, khối lượng trạm phân phối tăng nhiều, do đó dẫn đến lưới truyền tải 220KV toàn tỉnh khá căng thẳng về nguồn cấp, các trạm 110kV liên kết yếu.
Trong 5 năm qua Công ty Điện lực Đồng Nai thực hiện nhiều dự án cải tạo nâng cấp lưới điện 15kV lên 22kV, cũng như nâng cấp tiết diện dây dẫn các tuyến trung áp 22kV nên giảm được tổn thất điện năng, giảm dung lượng bù trên lưới phân phối, tăng cường khả năng tải cũng như độ tin cậy của lưới phân phối trung áp. Tuy nhiên cũng phải nhận thấy rằng dung lượng trạm biến áp phân phối tăng nhanh hơn so với trạm nguồn 110kV và 220kV, trong 5 năm qua trung bình mỗi năm tăng thêm hơn 600 trạm với công suất trung bình mỗi trạm vào khoảng 335kVA, công suất tăng trung bình mỗi năm khoảng 214MVA.. 
2. So sánh khối lượng thực hiện với khối lượng theo quy hoạch được duyệt
Bảng I-15: So sánh với khối lượng dự kiến trong đề án Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 do Viện Năng lượng lập
	TT
	Danh mục
	Đơn vị
	KL dự kiến theo QH gđ 2006-2010
	Thực hiện giai đoạn 2006-2010

	
	
	
	
	Khối lư​ợng thực hiện
	So với dự kiến (%)

	1
	Điện thư​ơng phẩm
	triệu kWh
	6.280
	6.275,17
	99,92

	+
	Nông - Lâm - Thủy sản
	triệu kWh
	24
	93,62
	3,9 lần

	+
	Công nghiệp - Xây dựng
	triệu kWh
	5.069
	4.860,87
	95,88

	+
	Thương mại - Dịch vụ
	triệu kWh
	61
	76,91
	126,08

	+
	QLý & Tiêu dùng dân cư
	triệu kWh
	986
	1.119,1
	113,49

	+
	Khác
	triệu kWh
	140
	124,66
	89,04

	2
	Pmax
	MW
	1.150
	1.100
	95,65

	3
	Trạm 220kV
	trạm/MVA
	
	
	

	+
	Xây dựng mới
	trạm/máy/MVA
	2/2/375
	0
	0

	+
	Nâng công suất
	trạm/máy/MVA
	1/1/250
	2/2/500
	200

	4
	XDM đường dây 220kV
	mạch/km
	2/8+4/5
	0
	0

	5
	Trạm 110kV
	
	
	
	

	+
	Xây dựng mới
	trạm/máy/MVA
	19/19/814
	7/9/368
	45,2

	+
	Nâng công suất
	máy / MVA
	19/823
	10/499
	60,6

	6
	XDM đường dây 110kV
	km
	260
	189,922
	73

	7
	XDM đư​ờng dây 22kV
	km
	1.386
	1.619,58
	116,8

	8
	Trạm biến áp phân phối
	
	
	
	

	+
	XDM TBA 22/0,4kV
	MVA
	1.355,9
	1.076,7
	79,4

	+
	Cải tạo
	MVA
	42,2
	3,43
	8,1

	9
	XDM Đường dây hạ áp
	km
	1.300
	1.664,92
	128

	10
	Công tơ
	cái
	100.000
	43.753
	43,7

	11
	Vốn đầu tư
	tỷ đồng
	2.617,65
	3.020
	115


Điện năng thương phẩm và nhu cầu công suất toàn tỉnh đạt xấp xỉ theo quy hoạch, điện thương phẩm đạt 99,92%, Pmax đạt 95,65%. Trong đó từ năm 2008 đến nay Toàn quốc trong đó có tỉnh Đồng Nai luôn xảy ra tình trạng thiếu điện nên phải cắt giảm một phần sản lượng điện năng cung cấp. 
Khối lượng đường dây và trạm biến áp 220kV xây dựng mới chưa thực hiện được dẫn đến nguồn trạm 220kV tỉnh Đồng Nai hiện nay rất căng thẳng mặc dù công suất trạm 220kV tăng thêm cao hơn so với quy hoạch 200%, các trạm biến áp 220kV gần như đều đã ở tình trạng đầy tải.
Tổng số lượng, tổng dung lượng trạm biến áp 110kV và khối lượng đường dây 110kV tăng đáng kể song vẫn chưa đạt được theo quy hoạch, tổng dung lượng trạm 110kV xây dựng mới là 368MVA đạt 45,2%, tổng dung lượng trạm nâng công suất là 499MVA đạt 60,6% so với quy hoạch đã đề ra, khối lượng đường dây 110kV xây dựng mới thực hiện được 189,922km đạt 73%.

Số lượng trạm trung gian không tăng, tuy nhiên tổng công suất các trạm trung gian tăng thêm 5,8MVA.

Khối lượng lưới điện phân phối gần như hoàn thành đúng theo quy hoạch đã đề ra, trong đó khối lượng đường dây 22kV xây dựng mới đạt 116,8%, khối lượng trạm biến áp phân phối 22/0,4kV hoàn thành được 79,4%. Tuy nhiên khối lượng cải tạo lưới điện từ 15kV sang 22kV chỉ đạt 8,1% so với quy hoạch đã đề ra.

Khối lượng lưới hạ áp tăng so với quy hoạch là 128%, lý do tỉnh Đồng Nai đang thực hiện chương trình xóa bỏ điện kế tổng và điện kế cụm dẫn đến khối lượng lưới hạ áp tăng. 
Tổng vốn đầu tư thực hiện cao hơn so với quy hoạch giai đoạn 2006-2010, nguyên nhân do tình trạng lạm phát và trượt giá dẫn đến đơn giá xây dựng tăng làm cho tổng vốn đầu tư tăng.
III. Một số nhận xét và kiến nghị
1. Nguồn và lưới điện
a. Nguồn phát điện
- Nhà máy điện FORMOSA (150MW) là nguồn cung cấp chủ yếu cho KCN.Nhơn Trạch và phát lên Hệ thống điện Quốc gia. Dự kiến sắp tới sẽ nâng công suất nhà máy thành 300MW, tăng cường thêm nguồn điện cho Quốc gia và khu vực.
- Nhà máy thủy điện Trị An là nguồn phát ổn định, cung cấp 1 lượng lớn điện năng cho khu vực tỉnh Đồng Nai và một phần lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch mới đưa vào vận hành năm 2009, dự kiến toàn bộ công suất của nhà máy được đưa lên Hệ thống điện Quốc gia.
Lưới điện tỉnh Đồng Nai không chỉ được cung cấp từ những nguồn phát tại khu vực mà còn được huy động từ Hệ thống điện Quốc gia qua các tỉnh thành lân cận như Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu.

b. Nguồn cấp điện
* Lưới điện 220kV
- Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh mới chỉ có 3 trạm biến áp 220kV làm nhiệm vụ cung cấp nguồn công suất chính cho phụ tải toàn tỉnh, trong đó trạm biến áp 220kV Trị An còn 1 máy có công suất thấp 63MVA. Các trạm biến áp 220kV đã mang tải khá cao, riêng trạm 220kV Long Thành mới đưa vào vận hành máy biến áp số 2 song đã mang tải lên tới 80%. Vì vậy khả năng đảm bảo công suất nguồn trạm 220kV riêng khu vực tỉnh Đồng Nai là rất thấp, khả năng dự trữ công suất trên lưới 220kV toàn tỉnh chỉ còn khoảng 17% (không kể hỗ trợ từ các trạm 220kV khu vực lân cận qua các tuyến dây 110kV).
- Để đảm bảo nhu cầu nguồn công suất các trạm 220kV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển phụ tải của tỉnh. Kiến nghị:
+ Nhanh chóng hoàn thành trạm 220kV Xuân Lộc theo đúng kế hoạch.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm 500kV Sông Mây để đảm bảo thêm nguồn cấp cho lưới điện 220kV toàn tỉnh.

+ Nâng công suất trạm biến áp 220kV Trị An.

+ Nghiên cứu xây dựng thêm các nguồn trạm biến áp 220kV.

* Lưới điện 110kV
- Tỉnh Đồng Nai là tỉnh có mật độ phụ tải cao được phân bố chủ yếu tại các Khu công nghiệp nằm trên khắp các huyện, thị, thành phố của tỉnh trong khi trên địa bàn toàn tỉnh chỉ có 3 nguồn trạm 220kV. Vì vậy lưới điện 110kV phân bố dày đặc trên toàn tỉnh dẫn đến diện tích chiếm đất lớn, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các tuyến dây 110kV là không cao. 
- Các trạm biến áp 110kV mang tải không cao, nhiều trạm mới chỉ lắp 1 máy biến áp nên khả năng dự phòng công suất của các trạm 110kV hiện hữu khá tốt.

- Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn 2 tuyến 110kV hình tia là Long Bình - Thống Nhất - Bàu Xéo - Long Khánh - Xuân Trường và Trị An - Kiêm Tân - Định Quán - Tân Phú cấp điện cho rất nhiều trạm biến áp, hai tuyến này có độ tin cậy cung cấp điện thấp, chiều dài truyền tải lớn gây ra tổn thất cao.

- Do công suất nguồn trạm 220kV còn thấp nên tuyến 110kV Phú Mỹ - Long Thành làm nhiệm vụ truyền tải nguồn điện từ NMĐ.Phú Mỹ cấp điện cho một phần lưới điện 110kV tỉnh Đồng Nai sau trạm 110kV Long Thành, tuyến này hiện mang tải khá cao.
- Kiến nghị:

+ Gấp rút xây dựng các mạch vòng khép kín 2 tuyến 110kV hình tia hiện hữu để đảm bảo an toàn cung cấp điện cho 2 tuyến này khi xảy ra sự cố.

+ Các khu vực mật độ phụ tải cao nên hạn chế đầu tư gam máy 25MVA, chủ yếu đầu tư gam máy 63MVA.

+ Nghiên cứu xây dựng thêm các trạm biến áp 220kV để giảm chiều dài truyền tải trên lưới 110kV và giảm dòng công suất truyền tải cho tuyến 110kV Phú Mỹ - Long Thành.

+ Nâng tiết diện hoặc cải tạo các tuyến dây có tiết diện nhỏ, các tuyến dây 1 mạch. Với các tuyến 110kV liên kết giữa các trạm 220kV nên xây dựng với tiết diện ≥400mm2.
+ Tăng cường thêm đường dây đấu nối cấp điện cho các trạm biến áp đấu rẽ nhánh 1 mạch trên đường dây như: VICASA, LOTECO, Tân Phú.

c. Trạm biến áp trung gian, trạm tăng áp và trạm biến áp phân phối

* Trạm trung gian, trạm tăng áp 
Khối lượng trạm trung gian tỉnh Đồng Nai không nhiều với tổng số 4 trạm / 5 máy / 38MVA. Tương lai sẽ dần xóa bỏ các trạm trung gian để thống nhất điện áp lưới phân phối là 22kV. Tỉnh Đồng Nai có 1 trạm tăng áp 6/15kV Hiếu Liêm công suất 2x6,3MVA từ Nhà máy điện Trị An cấp điện cho lưới điện khu vực huyện Vĩnh Cửu, trong tương lai gần sẽ xóa bỏ hoặc cải tạo điện áp thành 6/22kV. 

* Trạm biến áp phân phối 

Trên toàn tỉnh Đồng Nai có số lượng trạm biến áp 15/0,4kV là 301 trạm / 472 máy / 38.772kV chiếm tỷ lệ 1,6% tổng dung lượng trạm phân phối toàn tỉnh. Với khối lượng quá nhỏ như vậy việc chuyển đổi toàn bộ số trạm trên về cấp điện áp 22kV rất thuận lợi. 

Có thể thấy lưới trung áp tỉnh Đồng Nai trong tương lai sẽ thống nhất vận hành ở 1 cấp điện áp 22kV, đường dây trung áp tỉnh Đồng Nai hiện đang vận hành ổn định với tỷ lệ dự trữ cao. Các trạm phân phối xây dựng mới tại khu vực có mật độ phụ tải cao nên có công suất từ 630kV trở lên.
d. Đường dây  trung áp
Khối lượng đường dây 22kV là 3.991km chiếm 94,6% tổng khối lượng đường dây trung áp toàn tỉnh, khối lượng đường dây 35kV là 78,2km chiếm 1,9% và khối lượng đường dây 15kV là 149,46km chiếm 3,5% tổng khối lượng đường dây trung áp. Khi chuyển đổi điện áp lưới điện về 22kV thì chỉ cần cần tạo đường dây 15kV lên thành 22kV, như vậy khối lượng cần cải tạo là rất nhỏ. 
Hầu hết các tuyến dây trung áp tỉnh Đồng Nai có tiết diện lớn, đảm bảo cung cấp điện trong thời gian dài. Các đường dây trung áp cấp điện cho các Khu công nghiệp đều có tiết diện từ 120mm2 đến 240mm2. Các đường dây cấp điện cho các phụ tải dân sinh mang tải thấp, tuyến trung áp có tổng chiều dài đường dây lớn nhưng chiều dài đường trục không quá dài, đồng thời được bù công suất phản kháng nên luôn đảm bảo tổn thất điện áp theo quy định. Tuy nhiên cần nghiên cứu giảm tổng chiều dài đường dây trên các tuyến trung áp có khối lượng đường dây lớn như các tuyến: 473,477 - Tân Mai ; 481 - Long Bình ; 472,474,473,481- Tân Hòa; 477 - Sông Mây; 472,473 - Thống Nhất; 472,473,475,476,477,478,479,480 - Long Thành; 475,477 - Tam An; 479 - Gò Dầu; 471,472,473,474,476,477,478 - Long Khánh; 871,872,874 - TG Hiếu Liêm.
e. Công tác điện nông thôn và xóa bán điện qua điện kế tổng
Tính đến cuối năm 2010, Công ty Điện lực Đồng Nai chỉ còn 01 điện kế tổng và 4 điện kế cụm chưa thực hiện xóa bán điện nông thôn (trong đó ĐL Long Thành còn 02 điện kế cụm trong Khu quân đội, ĐL Trị An còn 01 điện kế cụm trong khu bảo tồn thiên hiên Quốc gia và 01 điện kế tổng trong KCN Thạnh Phú, ĐL Thống Nhất còn 01 điện kế cụm trong KCN Hố Nai).

Tỷ lệ hộ nông thôn có điện đạt 98,64%, tăng 0,3% so với năm 2009 ; tổng số hộ có điện toàn tỉnh đạt 99,06%, tăng 0,23% so với cùng kỳ năm trước. Với số hộ chưa có điện còn lại tập trung hầu hết tại khu vực rừng Quốc gia Cát Tiên của huyện Vĩnh Cửu, hiện nay tỉnh đã có kế hoạch di dân vào khu vực tập trung để cấp điện cho 100% dân số toàn tỉnh.
Điện lực Đồng Nai đang có gắng phấn đấu thực hiện hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn đầu tư sau ngày 28/2/1999 cho các đối tượng, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình nâng cấp lưới điện trung áp nông thôn (RD) vay vốn WB. 

2. Tiêu thụ điện năng trong những năm qua
Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty Điện lực Đồng Nai, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm trung bình toàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 đạt 15,65%/năm, trong đó điện năng ngành Công nghiệp - Xây dựng tăng 16,29%/năm, điện năng phục vụ Quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 11,99%/năm, điện năng cho thương mại dịch vụ tăng 23,03%/năm. Cơ cấu tiêu thụ điện: điện năng tiêu thụ cho Quản lý và tiêu dùng dân cư chiếm 17,83%, Công nghiệp - Xây dựng chiếm 77,46%, các thành phần còn lại chiếm 4,71%.

Điện năng tiêu thụ bình quân trên đầu người năm 2005 là 1.340kWh/người, năm 2009 là 2.125kWh/người tăng gấp 1,58 lần, năm 2010 là 2.500kWh/người tăng gấp 1,84 lần so với năm 2005 . 

Tổn thất điện năng trên lưới toàn tỉnh Đồng Nai đạt mức thấp, Đồng Nai là tỉnh có tổn thất điện năng thấp nhất trên Toàn quốc. Năm 2008 tổn thất điện năng là 2,42%, năm 2009 do thực hiện xóa bỏ bán điện qua điện kế cụm và điện kế tổng nên tổn thất tăng, tuy nhiên tổn thất điện năng năm 2009 cũng chỉ 3,11%, tổn thất điện năng năm 2010 là 3,06%.
3. Lưới điện hạ áp nông thôn
Tổng khối lượng đường dây hạ áp toàn tỉnh Đồng Nai là 4.649,992km, trong đó tài sản của ngành điện là 3.701,343km (chiếm 79,6%), tài sản khách hàng là 948,649km (chiếm 20,4%). Số công tơ toàn tỉnh Đồng Nai có là 513.249 cái; trong đó số công tơ 1 pha là 500.407 cái, công tơ 3 pha là 6.715 cái và công tơ điện tử 3 pha là 6.127 cái. 

Số hộ toàn tỉnh được cấp điện là 99,06%. 

Số hộ nông thôn có điện là 98,64%.

Giá bán điện bình quân của Công ty Điện lực Đồng Nai tăng dần trong những năm qua. Năm 2005 giá bán điện bình quân đạt 813,83 đồng; năm 2009 nâng giá bán điện bình quân lên 967,23 đồng; năm 2010 đạt 1.023,79 đồng. 

4. Đánh giá chung về thực hiện quy hoạch giai đoạn 2006-2010
* Nhu cầu điện 

Theo kết quả kinh doanh của Công ty Điện lực Đồng Nai, điện năng thương phẩm năm 2010 đạt 6.275 triệu kWh, đạt 99,92% so với dự kiến; công suất tiêu thụ Pmax=1.100MW, đạt 95,65%.

* Lưới điện 220, 110kV
Theo đề án quy hoạch giai đoạn 2006-2010, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng các trạm biến áp 220kV Xuân Lộc (250MVA), Sông Mây (125MVA), nâng công suất trạm 220kV Long Thành (250->2x250MVA) và xây dựng các tuyến  220kV: mạch kép Sông Mây đấu nối tuyến Trị An - Long Bình, mạch kép Sông Mây đấu nối tuyến  Bảo Lộc - Long Bình, đường dây 4 mạch từ NMĐ.Nhơn Trạch đấu nối tuyến Nhà Bè - Cát Lái. Đến nay mới chỉ thực hiện nâng công suất các trạm 220kV Long Thành và Long Bình, đạt được 80% về tổng dung lượng trạm 220kV cần bổ sung, các hạng mục còn lại chưa thực hiện được.
Đề án cũng đưa ra dự kiến xây dựng mới 19 trạm 110kV với tổng công suất 814MVA, nâng công suất 19 trạm với tổng công suất 823MVA, tuy nhiên chỉ thực hiện xây dựng mới 7 trạm với tổng công suất 368MVA, đạt 45,2% theo dung lượng, nâng công suất 10 máy / 499MVA đạt 60,6% theo dung lượng, xây dựng mới được 189,922km đường dây 110kV đạt 73% theo quy hoạch.

* Lưới phân phối trung, hạ áp 

Dự kiến khối lượng xây dựng mới trạm biến áp phân phối là 1.076,6MVA đạt 79,4% so với quy hoạch, dung lượng trạm cải tạo là 3,43MVA đạt 8,1%. Khối lượng đường dây trung áp 22kV xây dựng mới là 1.619,58km đạt 116,8%, khối lượng đường dây hạ áp là 1.664,92km vượt 28% so với quy hoạch đã đề ra. 

Trong 5 năm vừa qua, Công ty Điện lực Đồng Nai đã thực hiện đúng theo quy hoạch đã đề ra về định hướng quy hoạch, sản lượng điện thương phẩm, công suất tiêu thụ, khối lượng xây dựng đường dây trung và hạ áp. Có thể đánh giá đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 là 1 đề án đạt hiệu quả cao và đã đạt được một số mục tiêu quan trọng.
Chương I - 21
PAGE  
Chương I - 25

